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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

      Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu lập dự toán mua sắm vật tư cho đề tài nghiên cứu 

khoa học theo danh mục như sau: 

Số 

TT 
Danh mục Code Đặc tính kỹ thuật 

Hãng sx-

Xuất xứ 

Quy 

cách 
Đơn 

vị tính 
Số 

lượng 

1 

Primer  

(1 cặp gồm F 

primer và R 

primer) 

 

Nồng độ tổng hợp: 25nmol 

Nồng độ đảm bảo: >=10 nmol 

Tinh sạch khử muối 

Sản xuất theo ISO 13485 

Cung cấp Specification Sheet  

IDT/Mỹ 
60 

nu/Cặp 
Cặp 10 

2 Khẩu trang y tế  
Màu xanh 

4 lớp, kháng khuẩn, ngăn khối bụi 

BIOMEQ/

Việt Nam 

Hộp/ 50 

cái 
Hộp 15 

3 Găng tay y tế  

Găng tay cao su khám bệnh, xử lý 

bằng khí Clo 

Chất liệu Latex 

Vglove/Vi

ệt Nam 

Hộp/10

0 cái 
Hộp 15 

4 dNTPs R0192 

Chứa các dung dịch đã pha trộn sẵn  

dATP, dCTP, dGTP và dTTP 

Mỗi dung dịch có nồng độ cuối 

cùng là 10mM. 

Độ tinh khiết > 99% (HPLC) 

Không có nuclease, DNA người và 

E. coli 

ThermoFis

her 

Scientific/

Lithuania 

Bộ/10 

mM 

mỗi 

loại A, 

T, G, C 

Bộ 1 

5 

Taq polymerase 

(DreamTaq PCR 

Master Mix (2X) 

K1071 

Hỗn hợp chứa đủ các thành phần cho 

phản ứng PCR bao gồm:  DreamTaq 

DNA Polymerase, buffer, MgCl2, 

dNTPs 

Khuếch đại lên đến 6kb 

Chứa thuốc nhuộm màu xanh lá có 

thể nạp trực tiếp để điện di 

ThermoFis

her 

Scientific/

Lithuania 

Bộ/200 

phản 

ứng 

Bộ 1 

6 Ladder 100 bp SM0241 

Size:  100 đến 1000 bp 

Nồng độ: 6X 

Cho gel agarose 

Gồm 3 loại thuốc nhuộm Xylene 

Cyanol FF, Bromophenol Blue, 

Orange G 

ThermoFis

her 

Scientific/

Lithuania 

Ống/50 

µg 
Ống 1 

7 
Tuýp ly tâm vô 

trùng 15ml  

ST-

tube15-EO 

Thể tích 15ml 

Ống ly tâm đáy chóp được sản xuất 

từ nhựa PP siêu tinh khiết (ultra-

clear polypropylene). 

Finetech/Đ

ài Loan 

Gói/25 

cái 
Gói 2 



Nắp vặn: thiết kế bằng, chất liệu 

HDPE 

Tiệt trùng 

Thiết kế kín, chống rò rỉ 

 Chia vạch được in bằng mực trắng 

trên thân ống giúp dễ dàng quan sát 

Vùng đánh dấu lớn giúp dễ dàng 

đánh dấu trên thân ống 

Dễ dàng cầm nắm và thao tác bằng 

tay 

8 Ống ly tâm 50ml ST-tube50 

Thể tích 50ml 

Ống ly tâm đáy chóp được sản xuất 

từ nhựa PP siêu tinh khiết (ultra-

clear polypropylene). 

Nắp vặn: thiết kế bằng, chất liệu 

HDPE 

Tiệt trùng 

Thiết kế kín, chống rò rỉ 

 Chia vạch được in bằng mực trắng 

trên thân ống giúp dễ dàng quan sát 

Vùng đánh dấu lớn giúp dễ dàng 

đánh dấu trên thân ống 

Dễ dàng cầm nắm và thao tác bằng 

tay 

Finetech/Đ

ài Loan 

Gói/25 

cái 
Gói 2 

9 
Đầu col không lọc 

1000 µl 
LPCP0069 

Thể tích danh định 1000μl 

Chất liệu: nhựa polypropylene 

Có thể hấp tiệt trùng và ổn định về 

mặt hóa học 

Loại tương thích với nhiều pipet 

(universal tip) 

Quy cách: Gói 1000 tip 

Labpro- 

Thụy Sỹ 

Gói/10

00 tips 
Gói 1 

10 
Đầu col không lọc 

200 µl 
LPCP0060 

Thể tích danh định 200μl 

Chất liệu: nhựa polypropylene 

Có thể hấp tiệt trùng và ổn định về 

mặt hóa học 

Loại tương thích với nhiều pipet 

(universal tip) 

Quy cách: Gói 1000 tip 

Labpro- 

Thụy Sỹ 

Gói/10

00 tips 
Gói 1 

11 
Đầu col không lọc 

100 µl 

LPCP0055 

 

Thể tích danh định 100μl 

Chất liệu: nhựa polypropylene 

Quy cách: Gói 1000 tip 

Labpro- 

Thụy Sỹ 

1000 
cái/gói 

 

Gói 1 

12 
Đầu col không lọc 

20 µl 

LPCP0049 

 

Thể tích danh định 20μl 

Chất liệu: nhựa polypropylene 

Quy cách: Gói 1000 tip 

Labpro- 

Thụy Sỹ 

1000 
cái/gói 

 

Gói 1 

13 
Đầu col không lọc 

10 µl 
LPCP0039 

Thể tích danh định 10μl 

Chất liệu: nhựa polypropylene 

Có thể hấp tiệt trùng và ổn định về 

mặt hóa học 

Loại tương thích với nhiều pipet 

(universal tip) 

Quy cách: Gói 1000 tip 

Labpro- 

Thụy Sỹ 

Gói/10

00 tips 
Gói 1 



Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ 

Đức, TP.HCM. 

- Yêu cầu: Quý Công ty chào giá đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Thư chào giá. 

- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

14 Eppendorf 1,5ml  

Chất liệu: PP 

Dung tích: 1.5ml 

Sạch với: DNA, DNase, RNase, 

Pyrogen. 

Màu: trắng trong tự nhiên 

Thiết kế nắp tròn lớn hơn hỗ trợ mở 

và bề mặt nhẵn giúp giảm khả năng 

bị trầy xước hoặc rách găng tay. 

Ngoài ra nắp được thiết kế có độ khít 

cao với phần thân giúp giữ mẫu an 

toàn khi lý tâm. 

Thân Tube có độ rõ cao và chia độ 

nhỏ rõ ràng cho phép kiểm tra mẫu 

nhanh. độ đồng nhất của Tube cao, 

hỗ trợ cho độ bền cần thiết trong quá 

trình ly tâm. 

Thermo 

Fisher 

Scientific/

Mexico 

Gói/50

0 Cái 
Gói 1 

15 

Kít tách chiết 

(GeneJET Whole 

blood genomic 

DNA purification 

Mni Kit) 

 

Tách DNA toàn phần từ mẫu máu  

Công nghệ cột  

Thời gian tách chiết nhanh khoảng 

20 phút 

DNA tinh khiết có kích thước lớn 

hơn 30kb 

ThermoFis

her 

Scientific/

Lithuania 

Bộ/50 

phản 

ứng 

Bộ 1 

16 
Sabouraud 

dextrose agar 
 

Môi trường nuôi cấy và biệt lập nấm 

và nấm men 

Dạng bột 

Thành phần:  Mycological peptone, 

Glucose (dextrose), Agar, pH 5.6 ± 

0.2 tại 25°C 

OXOID/A

nh 

 

Chai/50

0G 
Chai 1 

17 

Candida albicans 

derived from 

ATCC® 90028 

 

Chủng nấm Candida albicans 

ATCC 90028 

Dạng KWIK-STIK™ 2 Pack 

Microbiolo

gic/Mỹ 

 

Hộp/2 

pack 
Hộp 1 

18 

Candida glabrata 

derived from 

ATCC® 2001™ 

 

Chủng nấm Candida glabrata 

ATCC 2001 

Dạng KWIK-STIK™ 2 Pack 

Microbiolo

gic/Mỹ 

 

Hộp/2 

pack 
Hộp 1 

19 
Thuốc kháng nấm 

Voriconazol 
 

Công thức hóa học: C16H14F3N5O 

Khối lượng phân tử: 349.31 

Voriconazole là thuốc chống nấm có 

tác dụng ức chế tổng hợp ergosterol. 

Sigma/Mỹ 

 

Lọ/25m

g 

Lọ 1 

20 
Thuốc kháng nấm 

Fluconazole 
 

Công thức hóa học: C13H12F2N6O 

Khối lượng phân tử:  306.27 

Tinh sạch:  ≥98% (HPLC) 

 

Sigma/Mỹ 

 

Lọ/100

mg 

Lọ 1 



Nội dung báo giá gửi về: 

       + Người nhận: Tạ Thị Thanh Lan 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM 

+ Ngoài bìa thư ghi rõ nội dung: Báo giá theo Thư mời chào giá số 154/BG-VTTB. 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 28/6/2025. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Lịch 
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